
BẢNG DỮ LIỆU 

 

 

Phân loại Y-130 
Sản phẩm Homo PP 

 
Thông tin chung 

Tính năng chính - Sản phẩm kéo dãn & ứng dụng sợi dẹt 
- Khả năng định hình, độ cứng, khả năng mở rộng 
 

Ứng dụng Túi dệt, băng keo, dây thừng, lưới đánh cá 
Hạng mục Phương pháp đo Đơn vị Giá trị 

 Lý tính   

Chỉ số dòng chảy ASTM D1238 g/10min 4.0 

Mật độ ASTM D792 g/㎤ 0.900 

 Cơ học   

Ứng suất kéo (Năng suất) ASTM D638 ㎏f/㎠ 350 

Căng kéo (Bẻ gãy) ASTM D638 % >100 

Mô-đun uốn dẻo ASTM D790 ㎏f/㎠ 16,000 

Độ cứng Rockwell ASTM D785 R 103 

 Tác động   

Độ bền tác động Izod (cắt rãnh) (23℃) ASTM D256 ㎏f∙㎝/㎝ 4 

 Nhiệt   

Nhiệt độ lệch cao (4.6kgf/cm2) ASTM D648 ℃ 116 

Điểm hoá mềm VICAT  ASTM D1525 ℃ 151 

 

1. Thuộc tính vật lý: chúng không được hiểu là thông số kỹ thuật 

2. ISO 9001, 14001, /TS 16949 

 

* Ngày cập nhật gần nhất 18/11/2022 

 


